	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

                  

Số: 1768/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 27 tháng 7 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề án xoá đói, giảm nghèo, 

giải quyết việc làm cho các hội, đoàn thể tỉnh Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2007;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 428/TTr-LN ngày 18/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho các đoàn thể, hội tỉnh Sơn La, như sau:

I. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN
- Việc cho vay vốn bảo đảm hỗ trợ trực tiếp cho hội viên, đoàn viên của 4 đoàn thể chính trị. Hội viên, đoàn viên phải trực tiếp quản lý, sử dụng vốn, có sự giúp đỡ của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở nhằm ổn định đời sống, sản xuất xoá đói giảm nghèo và nâng cao nhận thức về cách làm ăn mới.

- Nguồn vốn cho vay hỗ trợ một phần kinh phí hội viên, đoàn viên (chủ yếu các vùng khó khăn, vùng tái định cư) có vốn để phát triển sản xuất, chủ động xây dựng, thực hiện dự án, đề án, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Đảm bảo triển khai đề án tập trung các xã khó khăn, các xã di dân tái định cư thuộc 11 huyện, thị xã, cụ thể:

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Thị xã, huyện Yên Châu, Thuận Châu.
+ Hội Nông dân tỉnh: Huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu.
+ Hội phụ nữ tỉnh: Huyện Phù Yên, Mai Sơn.
+ Hội Cựu chiến binh tỉnh: Huyện Mộc Châu, Sông Mã, Sốp Cộp.
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 Từ năm 2007 đến năm 2011.

III. NỘI DUNG TRÌNH CỤ THỂ

1.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

a) Tên đề án: Đề án xây dựng mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên.

b) Đối tượng vay vốn: Theo dự án được duyệt.

c) Quy mô đề án
- Dự án thứ nhất: Mô hình phát triển chăn nuôi lợn thịt hướng nạc.

+ Địa điểm: Xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Sơn La.

- Dự án thứ hai: Mô hình phát triển chăn nuôi nhím thương phẩm.

+ Địa điểm: Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu.

+ Đơn vị thực hiện: Huyện đoàn Yên Châu.

- Dự án thứ ba: Mô hình chăn nuôi đà điểu thương phẩm.

+ Địa điểm: bản Thẳm xã Chiềng Sinh, thị xã Sơn La.

+ Đơn vị thực hiện: Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

- Dự án thứ tư: Mô hình phát triển rau màu kết hợp nuôi cá - thuỷ cầm.
+ Địa điểm: bản Noong La xã Chiềng Ngần, thị xã Sơn La.

+ Đơn vị thực hiện: Đoàn thanh niên xã Chiềng Ngần thị xã Sơn La.

d) Lãi suất vốn vay: 0,65%/tháng.

2. Hội Nông dân tỉnh

a) Tên đề án: Triển khai nguồn vốn vay xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho hội viên nông dân tỉnh Sơn La.

b) Đối tượng vay vốn: Hội viên hội Nông dân huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu tỉnh Sơn La.

c) Quy mô đề án
- Dự án: Phát triển chăn nuôi trâu, bò... sinh sản.
- Địa điểm: 
+ Huyện Quỳnh Nhai: bản Hé, bản Quyền, bản Bon xã Mường Chiên.
+ Huyện Thuận Châu: bản Co Quên, Huổi Púa, Noong Lay xã Noong Lay.

+ Huyện Mường La: bản Nà Lốc, bản Hua Là, bản Nà Noong, bản Hua Ít thị trấn Ít Ong.

- Đơn vị thực hiện 
+ Huyện Quỳnh Nhai: Hội Nông dân xã Mường Chiên huyện Quỳnh Nhai.

+ Huyện Thuận Châu: Hội Nông dân xã Noong Lay huyện Thuận Châu.
+ Huyện Mường La: Hội Nông dân thị trấn Ít Ong.

d) Hạn mức vay vốn: Tối đa 10.000.000 đồng/hội viên.

đ) Lãi suất vốn vay: 0,65%/tháng.

e) Thời hạn cho vay

Hội viên vay vốn thoả thuận về thời hạn cho vay và trả nợ tuỳ theo mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 
3. Hội Phụ nữ tỉnh

a) Tên đề án: Thực hiện nguồn vốn vay xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hội viên Hội Phụ nữ tỉnh Sơn La.

b) Đối tượng vay vốn: Hội viên hội Phụ nữ huyện Phù Yên, Mai Sơn tỉnh Sơn La.

c) Quy mô đề án
- Dự án thứ nhất: Phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê… sinh sản.

+ Địa điểm: Xã Huy Thượng, xã Huy Bắc huyện Phù Yên tỉnh Sơn La.

+ Đơn vị thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Yên tỉnh Sơn La.

- Dự án thứ hai: Phát triển chăn nuôi trâu, bò… sinh sản.

+ Địa điểm: Xã Chiềng Chung và xã Cò Nòi huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La.

+ Đơn vị thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La.

d) Hạn mức vay vốn: Tối đa 10.000.000 đồng/hội viên.

đ) Lãi suất vốn vay: 0,65%/tháng.

e) Thời hạn cho vay

Hội viên vay vốn thoả thuận về thời hạn cho vay và trả nợ tuỳ theo mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất, kinh doanh.

4. Hội Cựu chiến binh tỉnh

a) Tên đề án: Thực hiện nguồn vốn vay xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La.

b) Đối tượng vay vốn: Hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Mộc Châu, Sông Mã, Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

c) Quy mô đề án
- Dự án: Chăn nuôi bò… sinh sản.

+ Địa điểm: 

Huyện Mộc Châu: Xã Tân Lập, Chiềng Sơn, Lóng Sập.

Huyện Sông Mã: Xã Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Mường Cai.

Huyện Sốp Cộp: Xã Mường Và, Sốp Cộp.

+ Đơn vị thực hiện: 
Huyện Mộc Châu: Hội Cựu chiến binh xã Tân Lập, Chiềng Sơn, Lóng Sập.
Huyện Sông Mã: Hội Cựu chiến binh xã Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Mường Cai.
Huyện Sốp Cộp: Hội Cựu chiến binh xã Mường Và, Sốp Cộp.
d) Hạn mức vay vốn: Tối đa 10.000.000 đồng /hội viên.
đ) Lãi suất vốn vay: 0,65%/tháng.
e) Thời hạn cho vay:

Hội viên vay vốn thoả thuận về thời hạn cho vay và trả nợ tuỳ theo mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất, kinh doanh.
5. Cơ chế quản lý và sử dụng

Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh thực hiện đề án xoá đói giảm nghèo uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để quản lý theo dõi theo quy định hiện hành.
IV. NGUỒN VỐN VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO
 1. Nguồn vốn thực hiện đề án

- Năm 2007: Nguồn vốn ngân sách tỉnh đã giao tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 10/12/2006 của UBND tỉnh, số tiền 4.000 triệu đồng (1.000 triệu đồng/01 đoàn thể).
- Từ năm 2008-2011: Bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm.
2. Chế độ thông tin báo cáo

Các hội đoàn thể lập báo cáo tình hình triển khai và thực hiện đề án báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm, đồng thời gửi Sở Tài chính để tổng hợp. Thực hiện hạch toán kế toán, mở sổ sách theo dõi, quyết toán nguồn vốn theo chế độ kế toán hiện hành.

Điều 2. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chịu trách nhiệm quản lý nguồn kinh phí uỷ thác, phối hợp các đoàn thể hội tổ chức triển khai thực hiện đề án theo đúng chính sách quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Giám đốc: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 30 bản.
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